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I KCN An Dương 125 17 0 5 10 2 0 5 10 2

1 An Dương
CÔNG  TY TNHH ĐIỆN KHÍ 

WOLONG (VIỆT NAM)

MOTO MÁY GIẶT , ĐIỀU 

HÒA VÀ CÁC MOTO NHỎ 

TRONG NHÀ BẾP

125 15 0 5 10 0 0 5 10 0 20 18 15 13 30 20 17 15 TRẦN MINH  TUÂN PHÒNG HCNS. 0941115188

2 An Dương

công ty TNHH khoa học kỹ 

thuật truyền động San-tohno ( 

Hải Phòng )

sản xuất linh kiện ép nhựa 

,khuôn mẫu 
0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 từ 7 đến 9 0 0 0 0 Trần Lệ Hằng Phòng Quản lý 0914914098

II KCN Deep C 2A 7 30 15 3 0 12 15 3 0 12

1 Deep C 2A Công ty TNHH YTG Vina
sản xuất dây , cáp điện và 

điện tử khác
7 30 15 3 0 12 15 3 0 12 0 0 0 7 0 0 0 7 đến 12 Trịnh Thi Thanh Mai

Phòng hành chính 

nhân sự
0978801283

III KCN Deep C 2B 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0

1 Deep C 2B
Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì 

Adhes Việt Nam
Sản xuất băng dính 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 Nguyễn Thị Hồng

Phòng Hành chính 

nhân sự
0936979186

IV KCN Đình Vũ 306 1.594 17 25 52 1.500 20 22 52 1.500

1 Đình Vũ
Công ty TNHH Vật Liệu Nam 

Châm Shin-Etsu Việt Nam
Nam châm 300 1.585 15 20 50 1.500 15 20 50 1.500 30 20 15 10 0 30 20 13 Nguyễn Thị Kim Ngọc Phòng Nhân sự 0886146556

2 Đình Vũ
Công ty TNHH DH Innorex 

Vina
Sản xuất đèn LED cho xe ô tô 4 6 2 2 2 0 2 2 2 0 0

Theo thỏa 

thuận

Theo thỏa 

thuận
0 0 0 0 0 Trần Thu Hằng

Phòng Hành chính 

nhân sự
0944.031.555

3 Đình Vũ

Công ty TNHH Nippon 

Express Engineering (Việt 

Nam)

Lắp đặt, di dời, vận chuyển 

máy móc
2 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 20 0 0 0 từ 20 đến 30 00 0 Nguyễn Thị Hiền

 Phòng Hành chính 

nhân sự
0936606498

V KCN Nam Cầu Kiền 3 7 0 0 2 5 0 0 2 5

1 Nam Cầu Kiền
Công ty TNHH Cơ khí Việt 

Nhật
Đúc gang thép 3 7 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 12 9 0 0 15 10 Nguyễn Thị Vui

Phòng Hành chính - 

Nhân sự
0904440019

VI KCN Nam Đình Vũ 1 0 9 0 2 0 7 2 0 3 4

1 Nam Đình Vũ 1 Công ty cổ phần SIVICO

Sơn giao thông nhiệt dẻo 

phản quang và bao bì màng 

mỏng

0 9 0 2 0 7 2 0 3 4 0 10 Từ 8 đến 10 Từ 8 đến 10 0 12 12 12 Nguyễn Hương Thảo Kế toán tổng hợp 02253742 778

VII KCN Nomura 77 757 0 6 1 750 21 0 1 735

1 Nomura
Công ty TNHH Touoda Gosei 

Hải Phòng

Sản xuất túi khí và vô lăng cho 

xe ô tô
26 100 0 0 0 100 15 0 0 85 0 0 0 5 đến 9 0 0 0 6 đến 10

Nguyễn Thị Hà 

Phương

Phòng Hành chính 

nhân sự
02235743028

2 Nomura
Công ty TNHH Sumirubber 

Việt Nam

Linh kiện cao su chính xác 

trong máy in
0 107 0 6 1 100 6 0 1 100

Theo thỏa 

thuận

Theo thỏa 

thuận

Từ 5,9 đến 

13,5
5,5 Từ 28 đến 65 Từ 9 đến 26 Từ 6,6 đến 14 Từ 6,2 đến 11 Bùi Đức Anh Phòng HCNS 0788493456

3 Nomura
Công ty TNHH Yazaki Hải 

Phòng Việt Nam

Sản xuất bộ dây dẫn điện 

trong xe ô tô
51 550 0 0 0 550 0 0 0 550 0 0 0 7 0 0 0 7,3 Bùi Thị Thúy Anh Hành chính nhân sự 0974774511

VIII KCN Tràng Duệ 24 60 0 0 0 60 0 0 0 60

1 Tràng Duệ
CÔNG TY TNHH OHSUNG 

VINA

Sản xuất tấm ốp lương tivi, 

motor điện
20 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 Nguyễn Thu Trang Phòng Nhân sự 02256256711

2 Tràng Duệ Công ty TNHH Woosungvm Điện tử 4 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 10 Đỗ Thị Hưng Hành Chính nhân sự 0917010100

IX KCN Vsip 75 42 0 6 20 16 2 14 11 15

1 Vsip
TNHH Kein Hing Muramoto 

Việt Nam
Đột dập kim loại 0 20 0 5 10 5 0 5 10 5 Từ 15 đến 20 từ 10 đến 20 từ 10 đến 15 10 20 15 12 15 Bùi Huyền Trang Phòng HCNS 0983624866

2 Vsip
Công ty TNHH MTV Duckshin 

Housing Việt Nam
sàn deck liên hợp 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 thỏa thuận 0 0 0 0 0 0 0 Lê Thị Hoài Hành Chính Nhân sự 0989585528

3 Vsip
Công ty TNHH Sea Horse 

Việt Nam

Sản xuất mút xốp, đệm, gối , 

ghế sofa, đồ nội thất
1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 15-20 10-13 8-9 6.9-7.5 15-20 10-14 8-9 7-7.5

Nguyễn Bùi Thanh 

Quý

Phòng Hành chính 

nhân sự
0944745166

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Từ 03.02.2023 đến 09.02.2023)

Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

Tổng số 

lao động 

công ty đã 

tuyển dụng 

từ ngày 

27/01/2023 

đến nay

Tổng số 

lao động 

công ty 

muốn 

tuyển 

dụng 

thêm (tính 

đến nay)

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo vị trí việc làm

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 
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trách tuyển dụng, 

đào tạo của Công ty 
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Số điện thoại liên hệ 

của người phụ trách 

tuyển dụng, đào tạo 
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Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

Tổng số 

lao động 

công ty đã 

tuyển dụng 

từ ngày 

27/01/2023 

đến nay

Tổng số 
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công ty 

muốn 
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dụng 

thêm (tính 

đến nay)

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo vị trí việc làm

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

Họ tên người phụ 

trách tuyển dụng, 

đào tạo của Công ty 

Phòng/Ban/Đơn vị 

phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo của 

Công ty 

Số điện thoại liên hệ 

của người phụ trách 

tuyển dụng, đào tạo 

4 Vsip
Công ty TNHH Công nghệ 

Hitron VIệt Nam
Điện tử viễn thông 74 20 0 1 9 10 1 9 0 10 0

Theo thỏa 

thuận

Theo thỏa 

thuận

Theo thỏa 

thuận
0

Theo thỏa 

thuận

Theo thỏa 

thuận

Theo thỏa 

thuận
Nguyễn Thị Duyên Hành chính nhân sự 0793120116

Tổng KCN, KKT 627 2.517 33 47 85 2.352 61 44 79 2.333
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